
TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 10/2024
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1 27207142416  Nguyễn Mạnh  Cường 11/08/2003 Đà Nẵng 30CHT7

2 27202141753  Trần Thị Thảo  Đan 19/12/2002 Hà Tĩnh 30CHT7

3 26203142369  Lê Thị Quỳnh  Giang 24/06/2000 Nghệ An 30CHT7

4 27202134779  Phạm Thị Thúy  Hằng 14/05/2003 Quảng Nam 30CHT7

5 27212240804  Nguyễn Châu  Hạnh 23/04/2003 Đà Nẵng 30CHT7

6 27202247179  Nguyễn Thị Thu  Hiền 21/03/2003 Quảng Ngãi 30CHT7

7 27212242441  Nguyễn Dương  Hiếu 19/06/2003 Đà Nẵng 30CHT7

8 28206500596  Hồ Thị  Hương 23/12/2004 Nghệ An 30CHT7

9 27212221766  Cao Gia  Huy 09/06/2003 Đà Nẵng 30CHT7

10 27203001346
 Nguyễn Ngọc
Khánh

 Huyền 09/04/2003 Đắk Lắk 30CHT7

11 26212129918  Nguyễn Hữu Hoàng  Lâm 28/02/2002 Đà Nẵng 30CHT7

12 28206906115  Lê Thị Hồng  Linh 02/10/1999 Quảng Trị 30CHT7

13 26217125905  Lê Viết  Nguyên 20/05/2002 Quảng Nam 30CHT7

14 27202228672  Phan Thị Ngọc  Nhi 19/07/2003 Đà Nẵng 30CHT7

15 28206501226  Nguyễn Thị Bích  Như 03/10/2004 Phú Yên 30CHT7

16 27202202820  Trần Thị Anh  Quyên 21/12/2003 Đà Nẵng 30CHT7

17 27207237671  Đặng Thị Tố  Quyên 02/01/2003 Quảng Nam 30CHT7

18 27207103121  Ngô Thị Ánh  Quỳnh 08/04/2003 Đà Nẵng 30CHT7

19 27202643379  Đặng Thị Phương  Thảo 23/03/2003
Thừa Thiên

Huế
30CHT7

20 27207131794  Đào Thị Thu  Thảo 28/08/2003 Quảng Ngãi 30CHT7

21 27202837213  Ngô Thị Thanh  Thúy 27/02/2003 Quảng Nam 30CHT7

22 28209302514  Ngô Thị Yên  Tịnh 13/11/2004 Quảng Ngãi 30CHT7

23 27203149436  Tạ Thị Thu  Trang 15/04/2003 Quảng Ngãi 30CHT7

24 27207142712  Nguyễn Thị Cẩm  Tú 17/10/2003 Đà Nẵng 30CHT7

25 27212234036  Đặng Công  Tuấn 24/10/2003 Quảng Nam 30CHT7

26 28204106596  Lê Thị Bích  Vân 04/07/2004 Quảng Ngãi 30CHT7
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27 28206502648  Nguyễn Thị Tường  Vi 26/07/2004 Hà Tĩnh 30CHT7
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1 27207102890  Phan Thị Lan  Anh 10/08/2003 Đà Nẵng 30SBN5

2 27208728466  Bành Lưu Vân  Anh 04/07/2003 Đắk Lắk 30SBN5

3 27215402555  Tô Quốc Tuấn  Anh 10/06/2003 Hồ Chí Minh 30SBN5

4 27211339406  Nguyễn Văn  Đức 20/06/2003 Hà Tĩnh 30SBN5

5 27211342946  Đỗ Hoàng  Duy 03/06/2002 Quảng Nam 30SBN5

6 27207502429  Đinh Thị Mỹ  Hằng 23/04/2003 Quảng Nam 30SBN5

7 27218641742  Kiều Văn  Hiệp 08/12/2003 Đà Nẵng 30SBN5

8 27211300984  Đặng Thế  Hiệu 26/11/2003 Nam Định 30SBN5

9 27211333136  Phạm Việt  Hùng 29/05/2003 Quảng Nam 30SBN5

10 27202934454  Nguyễn Thị Cẩm  Hương 29/12/2003 Quảng Ngãi 30SBN5

11 27211336689  Trương Thiên  Long 26/03/2003 Quảng Nam 30SBN5

12 27208725405
 Nguyễn Hoàng
Thảo

 Ly 23/10/2003 Đà Nẵng 30SBN5

13 27213324100  Lưu Vương Hà  My 24/07/2003 Quảng Nam 30SBN5

14 2320538735  Vũ Thị  Ngoan 20/11/1999 Thái Bình 30SBN5

15 27207101865  Lê Thị Thu  Ngọc 26/11/2003 Phú Yên 30SBN5

16 27208734122  Phạm Bảo  Nhi 01/05/2003 Đà Nẵng 30SBN5

17 24205306566  Lưu Thị Tâm  Như 16/05/2000 Quảng Nam 30SBN5

18 26211542488  Phạm Hồng  Phúc 06/03/2002 Gia Lai 30SBN5

19 27202851114  Nguyễn Thị Diễm  Quỳnh 11/04/2003 Đắk Lắk 30SBN5

20 27207136307  Võ Thị Thanh  Thảo 13/05/2003 Quảng Ngãi 30SBN5

21 27202439901  Phan Huyền Bảo  Trân 25/03/2003 Gia Lai 30SBN5

22 27202802251  Mai Lê Kiều  Trinh 09/10/2003
Thừa Thiên

Huế
30SBN5

23 27211323424  Lê Nguyễn Anh  Tuấn 30/11/2003 Nghệ An 30SBN5

24 27202144377  Nguyễn Thị Thu  Vấn 13/04/2003 Kiên Giang 30SBN5

25 27203321267  Nguyễn Thị Nhã  Vi 01/04/2003 Bình Định 30SBN5

26 27202243582  Nguyễn Thị  Vinh 20/06/2003 Nghệ An 30SBN5
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27 27217128739  Nguyễn Khắc  Anh 19/09/2003 Quảng Nam 30SSC4

28 28202204448  Lê Thị  Tuyền 10/11/2004 Đắk Lắk 30SBN4 Thi ghép
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1 27217144878  Lê Ngọc  Chinh 27/02/2003
Thừa Thiên

Huế
30SSC4

2 27207527163  Thái Thu Thúy  Diễm 20/11/2003 Bình Định 30SSC4

3 27202603092  Nguyễn Thị Thu  Diệu 22/03/2003 Quảng Bình 30SSC4

4 27217125794  Phạm Trần Quí  Dương 30/05/2003 Đà Nẵng 30SSC4

5 27212601898  Nay H’  Duyên 28/09/2003 Gia Lai 30SSC4

6 27203240691  Võ Thị  Giang 22/05/2002 Quảng Nam 30SSC4

7 27207100850
 Dương Nguyễn
Khánh

 Giang 23/08/2003 Quảng Nam 30SSC4

8 27212245371  Trần Văn  Hậu 01/08/2003 Đà Nẵng 30SSC4

9 27207128512  Nguyễn Thị Thu  Hiền 25/12/2003 Đà Nẵng 30SSC4

10 27217129040  Lê Duy  Hòa 04/01/2003 Đắk Lắk 30SSC4

11 28219449342  Nguyễn Huy  Hoàng 24/05/2004 Đà Nẵng 30SSC4

12 27207139716  Phạm Thị Thanh  Huyền 12/04/2003 Nghệ An 30SSC4

13 27207530852  Vũ Thị  Lê 04/02/2000 Kon Tum 30SSC4

14 27207129929  Phạm Khánh  Linh 18/07/2003 Quảng Trị 30SSC4

15 27217127461  Bùi Văn  Lợi 16/06/2003 Quảng Trị 30SSC4

16 27207543549  Lê Thị Khánh  Ly 15/07/2002 Quảng Nam 30SSC4

17 27207121852  Trương Ngọc Thảo  Nguyên 03/03/2003 Đắk Lắk 30SSC4

18 27207101221  Ngô Thị Tuyết  Nhi 07/08/2003 Đà Nẵng 30SSC4

19 27207532438  Nguyễn Thị Mỹ  Tâm 06/06/2003 Quảng Trị 30SSC4

20 27217141479  Nguyễn Hữu  Thắng 31/10/2003 Đà Nẵng 30SSC4

21 27218601620  Nguyễn Tuấn  Thanh 14/11/2003 Kon Tum 30SSC4

22 27208629917  Nguyễn Vũ Anh  Thư 07/06/2003 Đà Nẵng 30SSC4

23 27202429540  Võ Thị Yến  Vy 27/06/2003 Quảng Nam 30SSC4

24 27217133738  Hoàng Trần Thúy  Vy 17/09/2003 Quảng Trị 30SSC4

25 27207531516  Võ Thiện  Ý 19/06/2003 Khánh Hòa 30SSC4

26 28206503746  Hoàng Thị Mỹ  Duyên 13/04/2004 Quảng Trị 30THT7 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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27 29207180303  Nguyễn Thị Kiều  Trang 29/05/2000 Quảng Nam 30TYC1 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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